CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Mã môn học: KTC114
Thời gian thực hiện môn học:60 giờ; (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
Vị trí: Môn học Nguyên lý thống kê nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị.
Tính chất: Môn học Nguyên lý thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế- xã hội hỗ trợ cho các môn học chuyên ngành.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học
Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1:Một số vấn đề chung về thống kê học
1.1.Sự ra đời và phát triển của thống kê học
1.2.Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
1.3.Cơ sở lý luận của thống kê học
1.4.Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
1.5.Nhiệm vụ của thống kê học
1.6.Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê
2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê
2.2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê
2.2.1.Phân tích đối tượng, xác định nội dung nghiên cứu
2.2.2. Xây dựng hệ thống khái niệm
2.2.3. Điều tra thống kê
2.2.4. Tổng hợp thống kê
2.2.5. Phân tích, dự báo thống kê
2.2.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu
	4
	4
	
	

	III
	Chương 3:Tổng hợp thống kê
3.1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê
3.2. Phân tổ thống kê
3.2.1.Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê
3.2.2. Phương pháp phân tổ
3.2.2.1. Xác địnhtiêu thức phân tổ
3.2.2.2.Xác định số tổ cần thiết
3.2.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu giải thích
a. Tiêu thức thuộc tính
b. Tiêu thức lượng biến
3.2.3. Bảng thống kê
3.2.4. Đồ thị thống kê
	16
	8
	7
	1

	IV
	Chương 4:Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội
4.1.Số tuyệt đối trong thống kê
4.2.Số tương đối trong thống kê
4.3.Số bình quân trong thống kê
4.4. Độ biến thiên tiêu thức
	20
	8
	11
	1

	V
	Chương 5:Sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội
5.1.Dãy số thời gian
5.2.Chỉ số
	16
	4
	12
	

	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học                              Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học.
- Xác định được đối tượng nghiên cứu của thống kê học
- Giải thích được cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học
- Định nghĩa được một số khái niệm thường dùng trong thống kê học.
- Hệ thống hoá được một số vấn đề chung về thống kê học
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác
        - Có phương pháp tự học tập, nghiên cứu
Nội dung:
1.1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học
1.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
1.3. Cơ sở lý luận của thống kê học
1.4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
1.5. Nhiệm vụ của thống kê học	
1.6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học	
1.6.1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể			
1.6.2. Tiêu thức thống kê				
	1.6.3. Chỉ tiêu thống kê
1.7. Bảng thống kê và đồ thị thống kê		
1.7.1. Bảng thống kê				
	1.7.2. Đồ thị thống kê
Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê 			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung của điều tra thống kê
- Trình bày được nội dung của tổng hợp thống kê
- Trình bày được nội dung của phân tích và dự báo thống kê
- Thu thập được tài liệu ban đầu về hiện tượng kinh tế cần nghiên cứu
- Tổng hợp được các tài liệu đã thu thập được
- Phân tích được số liệu thu thập và tổng hợp được; Dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có phương pháp học tập
- Tuân thủ các bước trong quá trình nghiên cứu thống kê
Nội dung:
2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê
2.2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê
2.2.1. Phân tích đối tượng, xác định nội dung nghiên cứu
2.2.2. Xây dựng hệ thống khái niệm
2.2.3. Điều tra thống kê			
2.2.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra thống kê
2.2.3.2. Các loại điều tra thống kê
	2.2.3.3. Các phương pháp điều tra thống kê
	2.2.3.4. Hình thức tổ chức điều tra thống kê
	2.2.3.5. Sai số trong điều tra thống kê
2.2.4. Tổng hợp thống kê
	2.2.4.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê
	2.2.4.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê
2.2.4. Tổng hợp thống kê
	2.2.4.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê
	2.2.4.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê
2.2.5. Phân tích, dự báo thống kê		
	2.2.5.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê
	2.2.5.2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê
2.2.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu
Chương 3: Tổng hợp thống kê 				Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các bước liên quan đến quá trình tổng hợp thống kê
- Mô tả được khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê
- Phân tích được nội dung tiêu thức phân tổ
- Xác định được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê
- Xác định được chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê
- Trình bày được nội dung phân tổ liên hệ
- Tính toán được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê
- Ứng dụng đúng chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê
- Tổng hợp được số liệu đã thu thập được phục vụ công tác phân tích và dự đoán các 	hiện tượng kinh tế xã hội.
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác
Nội dung:
3.1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê
3.2. Phân tổ thống kê
3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê	
3.2.1.1. Khái niệm				
3.2.1.2. Ý nghĩa				
3.2.1.3. Nhiệm vụ
3.2.2. Phương pháp phân tổ
3.2.2.1 Tiêu thức phân tổ
3.2.2.2. Xác định số tổ cần thiết	
a. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính			
b. Phân tổ theo tiêu thức lượng biến
- Một tiêu thức
- Nhiều tiêu thức
	- Phân tổ lại
	3.2.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu giải thích
3.3. Bài tập, thực hành			
Phân tổ thống kê. Trình bày kết quả phân tổ bằng bảng thống kê
3.4. Kiểm tra
Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội 		Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung của số tuyệt đối
- Trình bày được nội dung của số tương đối
- Trình bày được nội dung của số bình quân
- Tính được số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân trong thống kê
- Xác định được quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội từ đó phân tích và dự đoán được hiện tượng kinh tế - xã hội sẽ xảy ra trong tương lai.
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
- Tích cực, chủ động, chính xác trong luyện tập
	- Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè trong quá trình thảo luận, học tập
Nội dung:
4.1. Số tuyệt đối trong thống kê		
	4.1.1. Khái niệm số tuyệt đối				
	4.1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối				
	4.1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối				
	4.1.4. Đơn vị đo lường số tuyệt đối
	4.1.5. Các loại số tuyệt đối
4.2. Số tương đối trong thống kê		
4.2.1. Khái niệm số tương đối				
4.2.2. Ý nghĩa số tương đối				
4.2.3. Đặc điểm số tương đối				
4.2.4. Hình thức biểu hiện số tương đối			
4.2.5. Các loại số tương đối	
4.2.5.1.  Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch
4.2.5.2. Số tương đối hoàn thành kế hoạch
4.2.5.3. Số tương đối kết cấu
4.2.5.4. Số tương đối cường độ
4.2.5.5. Số tương đối không gian
4.2.6. Điều kiện vận dụng số tương đối, số tuyệt đối
4.3. Số bình quân trong thống kê		
4.3.1. Khái niệm số bình quân			
4.3.2. Ý nghĩa số bình quân				
4.3.3. Đặc điểm số bình quân				
4.3.4. Các loại số bình quân
4.3.4.1. Số bình quân cộng
4.3.4.2. Số bình quân điều hòa
4.3.4.3. Số bình quân nhân
4.3.4.3. Số mode
4.3.4.4. Số trung vị				
4.3.5. Điều kiện vận dụng số bình quân
4.4. Độ biến thiên tiêu thức
4.4.1. Ý nghĩa
4.4.2. Các chỉ tiêu đo lường độ biến thiên tiêu thức
	4.4.2.1. Khoảng biến thiên (toàn cự)
	4.4.2.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân
	4.4.2.3. Phương sai
	4.4.2.4. Độ lệch chuẩn
	4.4.2.5. Hệ số biến thiên
4.5. Bài tập, thực hành		
- Tính số tuyệt đối, tương đối
- Tính số bình quân
	- Tính độ biến thiên tiêu thức
4.6. Kiểm tra
Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội		 Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung dãy số thời gian
- Trình bày được nội dung chỉ số dùng trong thống kê
- Xác định được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội
- Phân tích được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội và dự đoán được các hiện tượng có thể xảy ra.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
Nội dung:
5.1. Dãy số thời gian	
5.1.1. Khái niệm, ý nghĩa				
5.1.2. Phân loại dãy số thời gian
5.1.3. Nguyên tắc xác định dãy số thời gian	
5.1.4. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
5.1.4.1. Mức độ bình quân theo thời gian
5.1.4.2. Lượng tăng/ giảm tuyệt đối
5.1.4.3. Tốc độ phát triển
5.1.4.4. Tốc độ tăng/ giảm
5.1.4.5. Trị tuyệt đối 1% tăng liên hoàn
5.1.5. Phương pháp dự báo biến động dãy số thời gian trong ngắn hạn
5.2. Chỉ số	
5.2.1. Khái niệm, ý nghĩa				
5.2.2. Phân loại chỉ số				
- Căn cứ vào phạm vi tính toán
- Căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu
5.2.3. Ký hiệu thường dùng khi tính chỉ số			
5.2.4. Phương pháp tính chỉ số				
5.2.5. Hệ thống chỉ số
5.3. Bài tập

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học
Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Điều tra thống kê
- Các phương pháp điều tra thống kê
- Phân tổ thống kê
- Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội
4. Tài liệu cần tham khảo:   
- Giáo trình Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Thống kê,2020
- Bài tập Nguyên lý  thống kê kinh tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế,2013
- Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2013
- Giáo trình nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2012
-Thống kê kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      Trưởng khoa



Trịnh Hoàng Hiệp
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